
STT Họ và tên Email 
1 Sở Tài Nguyên và Môi Trường stnmt@kontum.gov.vn
1 Nguyễn Văn Lộc nvloc.stnmt@kontum.gov.vn
2 A Byot abyot.stnmt@kontum.gov.vn
3 Võ Thanh Hải vthai.stnmt@kontum.gov.vn
4 Trương Đạt tdat.stnmt@kontum.gov.vn
5 Bui Thi Phuong btphuong.stnmt@kontum.gov.vn
6 Cao Minh Phương cmphuong.stnmt@kontum.gov.vn
7 Trần Thuỳ Bông ttbong.stnmt@kontum.gov.vn
8 Nguyen Thi Kim Hoanh ntkhoanh.stnmt@kontum.gov.vn
9 Phạm Đức Thọ pdtho.stnmt@kontum.gov.vn
10 Nguyễn Đình Khải ndkhai.stnmt@kontum.gov.vn
11 Nguyễn Hoàng Cẩm Oanh nhcoanh.stnmt@kontum.gov.vn
12 Trần Anh Tuấn tatuan.stnmt@kontum.gov.vn
13 Phạm Thị Phương ptphuong.stnmt@kontum.gov.vn
14 Lê Việt Thanh lvthanh.stnmt@kontum.gov.vn
15 Lê Thị Kim Châu ltkchau.stnmt@kontum.gov.vn
16 Nguyễn Cường ncuong.stnmt@kontum.gov.vn
17 Lê Văn Tấn lvtan.stnmt@kontum.gov.vn
18 Dương Minh Hường dmhuong.stnmt@kontum.gov.vn
19 Đào Thanh Vinh dtvinh.stnmt@kontum.gov.vn
20 Võ Thị Thu Huyền vtthuyen.stnmt@kontum.gov.vn
21 Lê Văn Dũng lvdung.stnmt@kontum.gov.vn
22 Lê Thị Tố Nga lttnga.stnmt@kontum.gov.vn
23 Trần Ngọc Nghĩa tnnghia.stnmt@kontum.gov.vn
24 Trần Công Hậu tchau.stnmt@kontum.gov.vn
25 Nguyễn Minh Tuấn nmtuan.stnmt@kontum.gov.vn
27 Trung tâm phát triển quỹ đất ttptdt.stnmt@kontum.gov.vn
26 Cao Ngọc Cương cncuong.stnmt@kontum.gov.vn
27 Võ Thuý Triều vttrieu.stnmt@kontum.gov.vn
28 Đặng Thị Trang dttrang.stnmt@kontum.gov.vn
29 Đào Văn Chung dvchung.stnmt@kontum.gov.vn
30 Hà Kim Toàn hktoan.stnmt@kontum.gov.vn
31 Huỳnh Trọng Trí httri.stnmt@kontum.gov.vn
32 Lê Chí Thanh lcthanh.stnmt@kontum.gov.vn
33 Lê Hồng Quang lhquang.stnmt@kontum.gov.vn
34 Lê Thị Hồng Vui lthvui.stnmt@kontum.gov.vn
35 Mai Hoàng Vũ mhvu.stnmt@kontum.gov.vn
36 Nguyễn Công Qủa ncqua.stnmt@kontum.gov.vn
37 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ntmduyen.stnmt@kontum.gov.vn
38 Nguyễn Văn Giản nvgian.stnmt@kontum.gov.vn
39 Trịnh Văn Nhiên tvnhien.stnmt@kontum.gov.vn
40 Đinh Quốc Phương dqphuong.stnmt@kontum.gov.vn
40 TT Quan trắc tài nguyên và Môi trường ttqttnmt.stnmt@kontum.gov.vn
40 Bùi Quang Tiến bqtien.stnmt@kontum.gov.vn
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41 Vo Thi Phuong vtphuong.stnmt@kontum.gov.vn
42 Đào Anh Hà daha.stnmt@kontum.gov.vn
43 Đỗ Nhật Ánh dnanh.stnmt@kontum.gov.vn
44 Đường Ngọc Anh dnanh1.stnmt@kontum.gov.vn
45 Hà Như Linh hnlinh.stnmt@kontum.gov.vn
46 Hồ Thị ánh Tuyết htatuyet.stnmt@kontum.gov.vn
47 Hoàng Thị Yến htyen.stnmt@kontum.gov.vn
48 Lê Duy Vượng ldvuong.stnmt@kontum.gov.vn
49 Lê Quang Trưởng lqtruong.stnmt@kontum.gov.vn
50 Lê Thị Hồng Phúc lthphuc.stnmt@kontum.gov.vn
51 Lê Thị Phương Dung ltpdung.stnmt@kontum.gov.vn
52 Lê Văn Tuấn B lvtuanb.stnmt@kontum.gov.vn
53 Mai Thi Xuan mtxuan.stnmt@kontum.gov.vn
54 Nguyễn Bá Trí nbtri.stnmt@kontum.gov.vn
55 Nguyễn Thị Ái Vân ntavan.stnmt@kontum.gov.vn
56 Nguyễn Thị Hồng Loan nthloan.stnmt@kontum.gov.vn
57 Nguyễn Tiến Hoà nthoa.stnmt@kontum.gov.vn
58 Nguyễn Thị Mỹ Lệ ntmle.stnmt@kontum.gov.vn
59 Ngô Thị Thu Sang nttsang.stnmt@kontum.gov.vn
60 Nguyễn Thị Thu Thuỷ nttthuy.stnmt@kontum.gov.vn
61 Nguyễn Văn Hậu nvhau.stnmt@kontum.gov.vn
62 Phan Đình Hợi pdhoi.stnmt@kontum.gov.vn
63 Phạm Nguyễn Hoài Thương pnhthuong.stnmt@kontum.gov.vn
64 Trịnh Xuân Cường txcuong.stnmt@kontum.gov.vn
65 Võ Trung Kiên vtkien.stnmt@kontum.gov.vn
66 Vũ Thị Kim Khuyên vtkkhuyen.stnmt@kontum.gov.vn
67 Bùi Thị Ngọc btngoc.stnmt@kontum.gov.vn
72 Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường ttcntttnmt.stnmt@kontum.gov.vn
73 Lê Xuân Hoàn lxhoan.stnmt@kontum.gov.vn
74 Nguyễn Tú Chương ntchuong.stnmt@kontum.gov.vn
75 Nguyễn Trung Hiếu nthieu.stnmt@kontum.gov.vn
76 Võ Thị Minh Lệ vtmle.stnmt@kontum.gov.vn
77 Nguyễn Văn Minh nvminh.stnmt@kontum.gov.vn
78 Tạ Anh Việt taviet.stnmt@kontum.gov.vn
79 Thái Hữu Toàn thtoan.stnmt@kontum.gov.vn
80 Nguyễn Thị Thu Vân nttvan.stnmt@kontum.gov.vn
81 Văn phòng đăng ký đất đai vpdkddst.stnmt@kontum.gov.vn
82 Dang Thi Chan Phuong dtcphuong.stnmt@kontum.gov.vn
83 Võ Văn Hường vvhuong.stnmt@kontum.gov.vn
84 Nguyễn Thị Bảy ntbay.stnmt@kontum.gov.vn
85 Nguyễn Thái Bình ntbinh.stnmt@kontum.gov.vn
86 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ntmhanh.stnmt@kontum.gov.vn
87 Nguyễn Thị Thùy Dung nttdung.stnmt@kontum.gov.vn
88 Nguyễn văn Chiến nvchien.stnmt@kontum.gov.vn
89 Nguyễn Văn Hùng nvhung.stnmt@kontum.gov.vn
90 Bùi Thị Hoài bthoai.stnmt@kontum.gov.vn
91 Nguyễn Văn Hưng nvhung1.stnmt@kontum.gov.vn
92 Phan Công Trương pctruong.stnmt@kontum.gov.vn



93 Phạm Ngọc Tín pntin.stnmt@kontum.gov.vn
94 Phạm Thị Mỹ Hằng ptmhang.stnmt@kontum.gov.vn
95 Phạm Thị Thương ptthuong.stnmt@kontum.gov.vn
96 Phạm Thị Thu Thảo pttthao.stnmt@kontum.gov.vn
97 Trịnh Ngọc Hiếu tnhieu.stnmt@kontum.gov.vn
98 Trần Thị Đào ttdao.stnmt@kontum.gov.vn
99 Võ Duy Hải vdhai.stnmt@kontum.gov.vn
100 Vo Diep Hoai Phuong vdhphuong.stnmt@kontum.gov.vn
101 Le Thi Ngoc Tram ltntram.stnmt@kontum.gov.vn
102 CNVP đăng ký đất đai thành phố Kon Tum cnvpdkto.stnmt@kontum.gov.vn
103 Đào Duy Thắng ddthang.stnmt@kontum.gov.vn
104 Đỗ Phú Huy dphuy.stnmt@kontum.gov.vn
105 Đỗ Thị Hồng Phương dthphuong.stnmt@kontum.gov.vn
106 Dương Thị Viên dtvien.stnmt@kontum.gov.vn
107 Đinh Xuân Tâm dxtam.stnmt@kontum.gov.vn
108 Hoàng Mạnh Dũng hmdung.stnmt@kontum.gov.vn
109 Lê Ngọc Quang lnquang.stnmt@kontum.gov.vn
110 Lê Thị Thanh Chi lttchi.stnmt@kontum.gov.vn
111 Mai Thị Tính mttinh.stnmt@kontum.gov.vn
112 Nguyễn Khắc Việt nkviet.stnmt@kontum.gov.vn
113 Nguyễn Phụng Vũ npvu.stnmt@kontum.gov.vn
114 Nguyễn Quang Vinh nqvinh.stnmt@kontum.gov.vn
115 Nguyễn Thị Ngọc Thương ntnthuong.stnmt@kontum.gov.vn
116 Nguyễn Thanh Vui ntvui.stnmt@kontum.gov.vn
117 Nguyễn Văn Lợi nvloi.stnmt@kontum.gov.vn
118 Nguyễn Văn Thành nvthanh.stnmt@kontum.gov.vn
119 Phan Thị Ngọc Diệp ptndiep.stnmt@kontum.gov.vn
120 Phạm Vũ Phượng Trâm pvptram.stnmt@kontum.gov.vn
121 Thái Khắc Tiến tktien.stnmt@kontum.gov.vn
122 Trịnh Thị Hồng tthong.stnmt@kontum.gov.vn
123 Trần Việt Đức tvduc.stnmt@kontum.gov.vn
124 Vũ Hải nguyên vhnguyen.stnmt@kontum.gov.vn
125 Nguyễn Thị Hồng Thắm vtcnvpdktp.stnmt@kontum.gov.vn
126 CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Glei cnvpdgl.stnmt@kontum.gov.vn
127 Vũ Thị Kiều Phương vtkphuong.stnmt@kontum.gov.vn
128 Trần Ngọc An tnan.stnmt@kontum.gov.vn
129 Bùi Thị Hiền bthien1.stnmt@kontum.gov.vn
130 CNVP đăng ký đất đai huyện Ngọc Hồi cnvpnh.stnmt@kontum.gov.vn
131 Phạm Văn Tuyến pvtuyen.stnmt@kontum.gov.vn
132 Nguyen Y Khoa nykhoa@kontum.gov.vn
133 Nguyễn Thị Hồng Dung nthdung.stnmt@kontum.gov.vn
134 Nguyễn Ngọc Thiết nnthiet.stnmt@kontum.gov.vn
135 Nguyễn Minh Hoàng nmhoang.stnmt@kontum.gov.vn
136 Nguyễn Bá Hậu nbhau.stnmt@kontum.gov.vn
137 Huỳnh Thanh Toàn httoan.stnmt@kontum.gov.vn
138 Huỳnh Thanh Hải hthai.stnmt@kontum.gov.vn
139 Đinh Mạnh Hà dmha.stnmt@kontum.gov.vn
140 Trần Văn Khoa tvkhoa.stnmt@kontum.gov.vn



141 Văn thư Chi nhánh Ngọc Hồi vanthucnnh.stnmt@kontum.gov.vn
142 Vũ Kiều Linh vklinh.stnmt@kontum.gov.vn
143 Võ Nguyên Duy vnduy.stnmt@kontum.gov.vn
144 CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Tô cnvpdto.stnmt@kontum.gov.vn
145 Dương Đức Cường ddcuong.stnmt@kontum.gov.vn
146 Đoàn Thị Ngọc Ngân dtnngan.stnmt@kontum.gov.vn
147 Võ Văn An vvan.stnmt@kontum.gov.vn
148 Trần Văn Khoa tvkhoa1.stnmt@kontum.gov.vn
149 Hoàng Văn Vinh hvvinh.stnmt@kontum.gov.vn
150 Lê Nữ Lệ Chi lnlchi.stnmt@kontum.gov.vn
151 Nguyễn Văn Luận nvluan.stnmt@kontum.gov.vn
152 Trần Văn Hùng tvhung1.stnmt@kontum.gov.vn
153 CNVP đăng ký đất đai huyện Tu Mơ Rông cnvptmr.stnmt@kontum.gov.vn
154 Thịnh Văn Hiển tvhien.stnmt@kontum.gov.vn
155 Phạm Lực pluc.stnmt@kontum.gov.vn
156 Nguyễn Thị Tuyết Trinh ntttrinh.stnmt@kontum.gov.vn
157 Nguyen Dinh Thinh ndthinh.stnmt@kontum.gov.vn
158 CNVP đăng ký đất đai huyện Đăk Hà cnvpdha.stnmt@kontum.gov.vn
159 Phạm Văn Dũng pvdung.stnmt@kontum.gov.vn
160 Bùi Thị Thanh Thúy bttthuy.stnmt@kontum.gov.vn
161 Trương Trọng Lương ttluong.stnmt@kontum.gov.vn
162 Đoàn Thế Tiền dttien.stnmt@kontum.gov.vn
163 Đinh Duy Định dddinh.stnmt@kontum.gov.vn
164 Đặng Thị Mỹ Hạnh dtmhanh.stnmt@kontum.gov.vn
165 Hoàng Thị Hồng Thanh hththanh.stnmt@kontum.gov.vn
166 Lâm Trọng Phan ltphan.stnmt@kontum.gov.vn
167 Nguyễn Huy Nguyên nhnguyen.stnmt@kontum.gov.vn
168 Nguyễn Thị Hoài Thương nththuong.stnmt@kontum.gov.vn
169 Nguyen Thi Phuong ntphuong1.stnmt@kontum.gov.vn
170 Nguyễn Xuân Dũng nxdung.stnmt@kontum.gov.vn
171 Phạm Khánh Thọ pktho.stnmt@kontum.gov.vn
172 Đậu Ngọc Tân dntan.stnmt@kontum.gov.vn
173 Trương Hoàng Sang thsang.stnmt@kontum.gov.vn
174 CNVP đăng ký đất đai huyện Sa Thầy cnvpst.stnmt@kontum.gov.vn
175 Ly Hoai Duy lhduy.stnmt@kontum.gov.vn
176 Nguyễn Hữu Đức nhduc.stnmt@kontum.gov.vn
177 Nguyễn Thanh Tân nttan.stnmt@kontum.gov.vn
178 Trần Thị Minh Hoa ttmhoa.stnmt@kontum.gov.vn
179 Võ Ngọc Hải vnhai.stnmt@kontum.gov.vn
180 Trần Tiến Sỹ ttsy.stnmt@kontum.gov.vn
181 Văn thư chi nhánh Sa Thầy vanthucnst.stnmt@kontum.gov.vn
182 CNVP đăng ký đất đai huyện Kon Rẫy cnvpkry.stnmt@kontum.gov.vn
183 Nguyen Minh Phuong nmphuong.stnmt@kontum.gov.vn
184 Lê Thị Ngọc Vinh ltnvinh.stnmt@kontum.gov.vn
185 Lê Thị Tuyết Diệu lttdieu.stnmt@kontum.gov.vn
186 Pờ Ly Châu plchau.stnmt@kontum.gov.vn
187 Trần Minh Vương tmvuong.stnmt@kontum.gov.vn
188 CNVP đăng ký đất đai huyện Kon Plong cnvpkpl.stnmt@kontum.gov.vn



189 Vũ Đức Nguyện vdnguyen.stnmt@kontum.gov.vn
190 Vũ Tấn Tài vttai.stnmt@kontum.gov.vn
191 Nguyễn Văn Dũng nvdung.stnmt@kontum.gov.vn
192 Nguyễn Văn Nam nvnam.stnmt@kontum.gov.vn
193 CNVP đăng ký đất đai huyện Ia HDrai cnvpiah.stnmt@kontum.gov.vn
194 Nguyễn Văn Phương nvphuong.stnmt@kontum.gov.vn
195 Trần Viết Hùng tvhung.stnmt@kontum.gov.vn
196 Trần Xuân Đức Huy txdhuy.stnmt@kontum.gov.vn
197 Chi cục Bảo vệ Môi trường ccbvmt.stnmt@kontum.gov.vn
198 Phạm Thị Mỹ Hạnh ptmhanh.stnmt@kontum.gov.vn
199 Phạm Quang Hiệp pqhiep.stnmt@kontum.gov.vn
200 Nguyễn Thị Thùy Trang ntttrang.stnmt@kontum.gov.vn
201 Lê Quốc Trung lqtrung.stnmt@kontum.gov.vn
202 Võ Văn Đạt vvdat.stnmt@kontum.gov.vn
203 Đặng Thị Phương Thuỷ dtpthuy.stnmt@kontum.gov.vn
204 Đỗ Thị Kiều Hương dtkhuong.stnmt@kontum.gov.vn
205 Đường Thị Hồng Luân dthluan.stnmt@kontum.gov.vn
206 Huỳnh Thúc Viên htvien.stnmt@kontum.gov.vn
207 Chi cục Quản lý đất đai ccqldd.stnmt@kontum.gov.vn
208 Tô Văn Huy tvhuy.stnmt@kontum.gov.vn
209 Vũ Hải Triều vhtrieu.stnmt@kontum.gov.vn
210 Vũ Quang An vqan.stnmt@kontum.gov.vn
211 Trần Việt Anh tvanh.stnmt@kontum.gov.vn
212 Phạm Thị Huệ pthue.stnmt@kontum.gov.vn
213 Phan Thanh Đào ptdao.stnmt@kontum.gov.vn
214 Phan Kim Hưng pkhung.stnmt@kontum.gov.vn
215 Phạm Hữu Đức phduc.stnmt@kontum.gov.vn
216 Nguyễn Thị Gấm ntgam.stnmt@kontum.gov.vn
217 Nguyễn Hải Vân nhvan.stnmt@kontum.gov.vn
218 Lê Thị Hà Nhi lthnhi.stnmt@kontum.gov.vn
219 Đỗ Thành Sáu dtsau.stnmt@kontum.gov.vn
220 Diệp Xuân Vinh dxvinh.stnmt@kontum.gov.vn


